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Câu 1. (4,0 điểm)
1. Hợp chất X có các tính chất sau:
(1) Là chất vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dung với dung dịch kiềm.

(2) Bị phân huỷ khi đun nóng.

(3) Tác dụng với dung dịch NaHSO4 cho sản phẩm có chất kết tủa và chất khí.

Hãy xác định xem X là chất nào trong số các chất sau: NaHS; KHCO3; Al(OH)3; Ba(HCO3)2. Từ đó, viết phương trình phản ứng thể hiện các tính chất trên của X?
2. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
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Câu 2. (4,0 điểm)
1. Có một hỗn hợp bột gồm 3 oxit Fe2O3, Al2O3 và CuO. Bằng phương pháp hoá học, hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp.
	2. Dụng cụ ở hình bên dùng để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm.


a. Hãy chọn 3 chất A và 2 chất B phù hợp để điều chế H2. Sau đó, viết các phương trình phản ứng xảy ra?


b. Trong công nghiệp người ta điều chế H2 bằng hai phương pháp:


- Điện phân nước.


- Cho hơi nước qua than nung đỏ: C + H2O 
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 H2 + CO


So sánh ưu điểm và nhược điểm của hai phương pháp.
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Câu 3. (4,0 điểm)
1. Hoà tan 10,1 gam hỗn hợp X gồm Na, K vào nước thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Trung hoà Y bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 20,75 gam muối.
a. Tính thành phần % khối lượng các kim loại trong X?

b. Tính giá trị của V?
2. Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong A là 2 : 3. Chia A thành 3 phần bằng nhau.
- Đốt cháy hết phần 1 trong oxi vừa đủ, thu được 66,8 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và oxit của M.

- Hoà tan hết phần 2 vào dung dịch HCl dư thu được 26,88 lít khí H2.

- Phần 3 cho tác dụng vừa hết với 33,6 lít khí clo.

Xác định tên kim loại M và khối lượng mỗi kim loại trong A? Biết thể tích các khí đều đo ở đktc.
Câu 4. (4,0 điểm) 
1. Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1,5M. Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X (nung nóng) cần tối thiểu V lít khí CO (đktc). Tìm giá trị của V.
2. Đốt cháy hoàn toàn 0,118 gam hợp chất hữu cơ A trong oxi. Sản phẩm tạo thành được dẫn qua bình 1 chứa H2SO4 đặc rồi qua bình 2 chứa CaO khan. Sau thí nghiệm, khối lượng bình 1 tăng 0,09 gam và bình 2 tăng 0,176 gam.
Mặt khác, nếu đun nóng 0,059 gam chất A với CuO (lấy dư) thu được 11,2 ml N2 (đktc).

a. Nếu cho sản phẩm của phản ứng đốt cháy qua bình chứa CaO trước, rồi sau đó mới qua bình chứa H2SO4 đặc thì khối lượng của hai bình sẽ biến đổi như thế nào?
b. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A. Biết tỉ khối hơi của A so với O2 nhỏ hơn 1,9.
Câu 5. (4,0 điểm)
1. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các khí sau: HCl, Cl2, CH4, C2H2 và C2H4. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
2. Hỗn hợp khí A gồm anken B (CnH2n; n
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2) và ankin C (CmH2m-2; m
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2). Đối cháy hoàn toàn m gam A thu toàn bộ sản phẩm cháy dẫn từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 100 gam kết tủa. Mặt khác, m gam A phản ứng với tối đa 400 ml dung dịch Br2 1,25M thu được 93,6 gam sản phẩm cộng.
a. Xác định công thức phân tử của B, C.
b. Biết rằng anken là hidrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết đôi C=C. Khi anken có dạng công thức cấu tạo: abC=Ced:
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Mà a
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b và e
[image: image8.wmf]¹

d thì anken đó có đồng phân hình học. Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phần của B. Từ đó, cho biết công thức nào có đồng phân hình học?
-------------------- Hết --------------------
HƯỚNG DẪN GIẢI

[image: image9.wmf]o

t

¾¾®


---------------- Hết ----------------
_1740776889.unknown

_1740777277.unknown

_1740777291.unknown

_1740776894.unknown

_1740721404.unknown

